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PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

(Kèm theo Văn bản số          /UBND-VP7 ngày     /10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT PHÒNG LĨNH VỰC Tổng
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Phương án điều động, biệt phái công chức,
 viên chức từ các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã về

các xã, phường  

1
Văn phòng

HĐND&UB
ND

Lĩnh vực Văn phòng 6 1 4 1

1. Giao Sở Văn hoá và Thể thao 02 chỉ tiêu điều động,
biệt phái về: xã Thanh Liêm 01 chỉ tiêu; xã Nam Minh
01 chỉ tiêu
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo 02 chỉ tiêu điều động,
biệt phái về: xã Nghĩa Sơn 01 chỉ tiêu; xã Nam Hồng 01
chỉ tiêu
3. Giao Phường Đông Hoa Lư 01 chỉ tiêu điều động
về: xã Kim Đông
4. Xã Hải An thiếu 01 chỉ tiêu:  (xã đã có phương án bố
trí nguồn nhân sự)

Lĩnh vực Tư pháp 6 1 2 3

1. Giao Sở Tư pháp 02 chỉ tiêu điều động, biệt phái
về: phường Nguyễn Uý 01 chỉ tiêu; xã  Minh Thái 01 chỉ
tiêu
2. Giao Thanh tra tỉnh 01 chỉ tiêu điều động, biệt phái
về: Xã Nam Minh
3. Giao Phường Trung Sơn 02 chỉ tiêu điều động về:
xã Kim Đông 01 chỉ tiêu, xã Định Hoá 01 chỉ tiêu;
4. Giao Phường Tây Hoa Lư 01 chỉ tiêu điều động về:
xã Cúc Phương

2

Phòng Kinh
tế/ Phòng

Kinh tế, Hạ
tầng và Đô

thị

Lĩnh vực Tài chính - Kế
hoạch

12 6 3 3

1. Giao Sở Tài chính 03 chỉ tiêu điều động, biệt phái
về: Phường Nguyễn Uý 02 chỉ tiêu; xã Nam Lý 01 chỉ
tiêu
2. Giao Sở Công Thương 01 chỉ tiêu điều động, biệt
phái về: xã Lý Nhân
3. Giao Phường Nam Định 02 chỉ tiêu điều động về:
xã Ninh Cường 01 chỉ tiêu, xã Quang Hưng 01 chỉ tiêu
4. Giao Thanh tra tỉnh 02 chỉ tiêu điều động, biệt phái
về: xã Bắc Lý
5. Giao Phường Tây Hoa Lư 01 chỉ tiêu điều động về:
xã Gia Lâm
6. Giao Phường Nam Hoa Lư 02 chỉ tiêu điều động
về: xã Định Hoá 01 chỉ tiêu, xã Bình Minh 01 chỉ tiêu
7. Xã Giao Hưng thiếu 01 chỉ tiêu: (xã đã có phương
án bố trí nguồn nhân sự)

Lĩnh vực Xây dựng và
Công Thương

16 4 6 6

1. Giao Sở Xây dựng 07 chỉ tiêu điều động, biệt phái
về: xã Thanh Lâm 01 chỉ tiêu; xã Nhân Hà 01 chỉ tiêu;
phường Tam Chúc 01 chỉ tiêu, xã Thanh Bình 01 chỉ
tiêu, xã Ninh Cường 02 chỉ tiêu, xã Trực Ninh 01 chỉ
tiêu
2. Giao Phường Nam Định 01 chỉ tiêu điều động về:
xã Quang Hưng (lĩnh vực xây dựng)
3. Giao phường Tây Hoa Lư 04 chỉ tiêu điều động về:
xã Phú Sơn 01 chỉ tiêu (lĩnh vực xây dựng), xã Gia Lâm
01 chỉ tiêu (lĩnh vực Xây dựng); xã Cúc Phương 01 chỉ
tiêu (lĩnh vực công thương), xã Gia Tường 01 chỉ tiêu
(lĩnh vực Xây dựng)
4. Giao Phường Hoa Lư 01 chỉ tiêu điều động về: xã
Kim Sơn (lĩnh vực xây dựng)
5. Giao Phường Nam Hoa Lư 01 chỉ tiêu điều động
về: xã Kim Đông (lĩnh vực xây dựng)
6. Xã Minh Thái thiếu 01 chỉ tiêu (xã đã có phương án
bố trí nguồn nhân sự)
7. Xã Hải Thịnh thiếu 01 chỉ tiêu  (xã đã có phương án
bố trí nguồn nhân sự)

Lĩnh vực Nông nghiệp và
Môi trường

9 2 5 2

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường 02 chỉ tiêu
điều động, biệt phái về: xã Nhân Hà 01 chỉ tiêu, xã
Thanh Lâm 01 chỉ tiêu
2. Giao Phường Nam Định 02 chỉ tiêu điều động về:
xã  Nam Hồng 01 chỉ tiêu; xã Trực Ninh 01 chỉ tiêu
3. Giao Phường Tây Hoa Lư 02 chỉ tiêu điều động về:
xã Cúc Phương 01 chỉ tiêu; xã Gia Tường 01 chỉ tiêu
4. Xã Hải An thiếu 03 chỉ tiêu  (xã đã có phương án bố
trí nguồn nhân sự)

3
Phòng Văn
hóa - Xã hội

Lĩnh vực Nội vụ 4 1 3 0

1. Giao Sở Nội vụ 02 chỉ tiêu điều động, biệt phái về:
xã Bắc Lý 01 chỉ tiêu, xã Ninh Cường 01 chỉ tiêu
2. Giao Phường Nam Định 01 chỉ tiêu điều động về:
xã Nam Minh (lĩnh vực Lao đông Thương binh xã hội)
3. Xã Nam Ninh 01 chỉ tiêu (xã đã có phương án chủ
động nguồn nhân sự)

Lĩnh vực GD&ĐT 9 5 2 2

Giao các xã chủ động đề xuất biệt phái viên chức giáo
dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý, gồm:
Phường Nguyễn Uý 01 chỉ tiêu; xã Nam Lý 01 chỉ tiêu;
xã Liêm Hà 01 chỉ tiêu; xã Thanh Liêm 01 chỉ tiêu; xã
Nhân Hà 01 chỉ tiêu; xã Minh Thái 01 chỉ tiêu; xã Quang
Hưng 01 chỉ tiêu; xã Kim Đông 01 chỉ tiêu; xã Gia Lâm
01 chỉ tiêu 

Lĩnh vực Văn hóa, Khoa
học và Thông tin

25 6 10 9

1. Giao Phường Hoa Lư 08 chỉ tiêu điều động về: xã
Định Hoá 02 chỉ tiêu, xã Bình Minh 01 chỉ tiêu, xã Kim
Đông 01 chỉ tiêu (Khoa học, CNTT), xã Kim Sơn 01 chỉ
tiêu (Khoa học, CNTT), xã Gia Phong 01 chỉ tiêu, xã
Cúc Phương 01 chỉ tiêu, xã Phú Sơn 01 chỉ tiêu
2. Giao Sở Khoa học và công nghệ 08 chỉ tiêu điều
động, biệt phái về: xã Nhân Hà 01 chỉ tiêu, phường Kim
Thanh 01 chỉ tiêu, phường Lê Hồ 01 chỉ tiêu, phường
Tam Chúc 01 chỉ tiêu, xã Trần Thương 01 chỉ tiêu; xã
Nghĩa Sơn 01 chỉ tiêu, xã Hồng Phong 01 chỉ tiêu, xã
Minh Thái 01 chỉ tiêu
3. Giao phường Nam Định 04 chỉ tiêu điều động về:
Nam Đồng 01 chỉ tiêu, xã Ninh Cường 02 chỉ tiêu, xã
Trực Ninh 01 chỉ tiêu
4. Giao Phường Tam Điệp 01 chỉ tiêu điều động về: xã
Phú Long
5. Xã Thanh Liêm thiếu 01 chỉ tiêu (xã đã có phương
án bố trí nguồn nhân sự)
6. Xã Hải Thịnh thiếu 01 chỉ tiêu  (xã đã có phương án
bố trí nguồn nhân sự)
7. Xã Hải An thiếu 02 chỉ tiêu  (xã đã có phương án bố
trí nguồn nhân sự) 

Lĩnh vực Y tế 9 4 2 3

Giao cho Sở Y tế 09 chỉ tiêu điều động, biệt phái về:
phường Lê Hồ 01 chỉ tiêu; phường Tam Chúc 01 chỉ
tiêu; xã Nhân Hà 01 chỉ tiêu; xã Trần Thương 01 chỉ
tiêu; xã Nam Đồng 01 chỉ tiêu; xã Nam Minh 01 chỉ tiêu;
xã Kim Đông 01 chỉ tiêu; xã Gia Lâm 01 chỉ tiêu; xã
Chất Bình 01 chỉ tiêu

4 Trung tâm Phục vụ hành chính công 1 0 0 1
Giao  phường Tam Điệp 01 chỉ tiêu điều động về: xã
Phú Long

Tổng 97 30 37 30
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